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BIỂU PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE  

 HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ 

(Được phê duyệt theo công văn số 11031/BTC-QLBH ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị: Ngàn đồng 

Tuổi 
Chương trình bảo hiểm Cơ bản   Chương trình bảo hiểm Cao cấp 

Nam Nữ Nam Nữ 

0 – 25 11,98 11,36  15,38  14,53  

26 – 30 13,88  14,06  17,84  18,07  

31 – 35 18,31  17,75  23,84  22,94  

36 – 40 23,44  21,08  30,83  27,44  

41 – 45 30,73  31,79  40,67  41,73  

46 – 50 41,47  39,78  54,98  52,77  

51 – 55 47,92  45,56  67,08  60,56  

56 – 60  60,53  55,24  84,74  73,41  


